
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh 

được tặng Bằng khen năm học 2021 - 2022  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGDĐT ngày       tháng      năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. Tập thể 

1.  Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 

2.  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang 

3.  Trường Tiểu học Thị Trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ 

4.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ  

5.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Liêu 

6.  Trường Tiểu học Tân Lập, huyện Đầm Hà 

7.  Trường Mầm non Quảng Long, huyện Hải Hà 

8.  Trường Trung học cơ sở Quảng Minh, huyện Hải Hà 

9.  Trường Trung học cơ sở Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên 

10.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điền Xá, huyện Tiên Yên 

11.  Trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên 

12.  Trường Trung học cơ sở Phương Nam, thành phố Uông Bí  

13.  Trường Mầm non Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí 

14.  Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Uông Bí 

15.  Trường Tiểu học thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn 

16.  Trường Mầm non Hải Sơn, thành phố Móng Cái 

17.  Trường Tiểu học Ka Long, thành phố Móng Cái 
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18.  Trường Trung học cơ sở Ka Long, thành phố Móng Cái 

19.  Trường Mầm non Việt Dân, thị xã Đông Triều 

20.  Trường Tiểu học Vĩnh Khê, thị xã Đông Triều 

21.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, thị xã Đông Triều 

22.  Trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Hạ Long 

II. Cá nhân 

1.  Bà Châu Hoài Thu Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.  Ông Phạm Đức Hiển Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và 

Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

3.  Bà Nguyễn Thị Nhật Thảo Chuyên viên, Văn phòng Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

4.  Bà Nguyễn Thị Ký Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc 

Nội trú tỉnh 

5.  Bà Vi Thị Huyền Phó Hiệu trưởng, Trường phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Tiên Yên 

6.  Ông Nguyễn Văn Quân Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Ba Chẽ 

7.  Bà Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học 

phổ thông Bãi Cháy 

8.  Bà Vũ Thị Mai Loan Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Bãi Cháy 

9.  Ông Lại Đình Tuấn Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Bạch Đằng 

10.  Bà Vũ Thị Kim Anh Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Bạch Đằng 
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11.  Bà Đỗ Thị Diệu Thúy Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hạ Long 

12.  Bà Lê Thị Thịnh Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hạ Long 

13.  Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hạ Long 

14.  Bà Lê Thị Nga Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hạ Long 

15.  Ông Nguyễn Trung Dũng Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Cẩm Phả 

16.  Ông Nguyễn Tô Duẩn Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Cẩm Phả 

17.  Bà Nguyễn Thị Hoài Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Đường Hoa 

Cương 

18.  Bà Đinh Thị Luyến Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học 

phổ thông Đầm Hà 

19.  Bà Đỗ Thị Thu Huế Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Đông Triều 

20.  Bà Phạm Thị Định Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hoành Bồ 

21.  Bà Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hải Đảo 

22.  Ông Bùi Bá Tích Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hải Đảo 

23.  Ông Trần Đình Trung Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hòn Gai 

24.  Bà Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hòn Gai 

25.  Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hòn Gai 
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26.  Bà Đỗ Thị Sen Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hoàng Hoa Thám 

27.  Bà Ngô Thị Hiền Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ 

sở và trung học phổ thông Hoành Mô 

28.  Ông Trần Anh Tuấn Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hoàng Quốc Việt 

29.  Bà Đỗ Thị Vân Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lê Chân 

30.  Ông Hoàng Xuân Thương Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lê Hồng Phong 

31.  Bà Nguyễn Thị Hồng 

Quyên 

Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lê Quý Đôn 

32.  Bà Bùi Thị Lan Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Mông Dương 

33.  Bà Trần Thị Thảo Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Minh Hà 

34.  Bà Nguyễn Minh Thúy Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Ngô Quyền 

35.  Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Ngô Quyền 

36.  Bà Tô Thị Hồng Loan Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Quảng Hà 

37.  Bà Hoàng Thị Thủy Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Tiên Yên 

38.  Bà Nguyễn Thị Hương 

Lan 

Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Uông Bí 

39.  Bà Ngọc Thị Hà Giáo viên, Trung tâm hướng nghiệp và 

giáo dục thường xuyên tỉnh 

40.  Ông Phạm Văn Thủy Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đoàn Thị Điểm 
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41.  Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hồng Đức 

42.  Bà Hoàng Thị Nhung Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Bình 

43.  Bà Nguyễn Thị Khuyên Hiệu trưởng, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

44.  Bà Hoàng Thị Công Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 

45.  Bà Vũ Thị Thanh Vân Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

46.  Bà Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

47.  Ông Nguyễn Xuân Hồng Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Thống Nhất 

48.  Bà Phạm Kim Yến Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Trần Nhân Tông 

49.  Ông Nguyễn Văn Bình Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Trần Quốc Tuấn 

50.  Bà Đỗ Hồng Hạnh Giáo viên, Trường Mầm non Thị Trấn 

Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ 

51.  Bà Trần Thị Hòa Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Thị Trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ  

52.  Bà Cam Thị Thuỷ Giáo viên, Trường Mầm non Vô Ngại, 

huyện Bình Liêu 

53.  Bà Giản Thị Thanh Thủy Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Đầm Hà 

54.  Ông Nguyễn Quang Tự Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Quảng Tân, huyện Đầm Hà 
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55.  Bà Đỗ Thị Nhung Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Tân Bình, huyện Đầm Hà 

56.  Bà Hoàng Thị Thảo Giáo viên, Trường Mầm non Dực Yên, 

huyện Đầm Hà 

57.  Bà Nguyễn Thị Hưng Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Quảng 

Thành, huyện Hải Hà 

58.  Bà Đặng Thị Hằng Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Quảng Thành, huyện Hải Hà 

59.  Bà Nguyễn Thị Diên Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên 

60.  Bà Nguyễn Thị Hà Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non 

Đồng Rui, huyện Tiên Yên 

61.  Bà Đỗ Mai Thanh Giáo viên, Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên 

62.  Ông Nguyễn Văn Hiểu Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn 

Bá Ngọc, thành phố Uông Bí 

63.  Bà Hoàng Lê Yến Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ 

sở Nguyễn Trãi, thành phố Uông Bí 

64.  Bà Cam Thị Tâm Hiệu trưởng, Trường Mầm non thị trấn 

Cái Rồng, huyện Vân Đồn 

65.  Bà Tô Thị Kiều Linh Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn 

66.  Bà Đinh Thị Hương Giáo viên, Trường Tiểu học Đông Xá, 

huyện Vân Đồn 

67.  Bà Tô Thị Dịu Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ 

sở Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả 

68.  Bà Đặng Thị Xuân Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả 

69.  Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Chu Văn An, thành phố Cẩm Phả 

70.  Bà Lương Thùy Nga Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 
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Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả 

71.  Bà Dương Thị Hiền Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hải 

Yên, thành phố Móng Cái 

72.  Bà Phạm Thị Thành Loan Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ 

sở Hải Hòa, thành phố Móng Cái 

73.  Bà Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên, Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp và Giáo dục thường xuyên 

thành phố Móng Cái 

74.  Bà Vũ Quế Nga Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hồng 

Thái Đông, thị xã Đông Triều 

75.  Bà Trần Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Mạo Khê II, thị xã Đông Triều 

76.  Bà Trần Thị Hồng Định Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hà 

Khẩu, thành phố Hạ Long 

77.  Bà Nguyễn Bích Thủy Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hà 

Khẩu, thành phố Hạ Long 

78.  Bà Vũ Thị Thu Hương Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản, thành phố Hạ Long 

79.  Bà Đặng Thị Ánh Tuyết Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long 

 

Danh sách trên có 22 tập thể và 79 cá nhân. 
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